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Câu 1: (2,0 điểm)



Xác định các chất và viết phương trình hóa học các phản ứng theo sơ đồ sau:







NaCl A A1 M1 M2  M3  M4 M.
Cho biết: A, M là các đơn chất; M1 đến M4 là các hợp chất của M. Các phản ứng (2), (5) là những phản ứng hóa hợp, (3) là phản ứng thế, (4) là phản ứng trao đổi, (6) là phản ứng phân hủy.
Câu 2: (2,0 điểm)



Cho các chất khí: Cl2, HCl, CO2, SO2.
a. Viết phương trình phản ứng điều chế các khí trên dùng trong phòng thí nghiệm.
b. Bốn chất khí trên chứa trong các lọ riêng biệt, trình bày cách để nhận biết mỗi khí.
c. Cho 4 ống nghiệm (A, B, C, D), mỗi ống đựng đầy một chất khí. Chúng được úp ngược trong chậu nước, hiện tượng xảy ra như các hình vẽ sau:
[image: ]
			        A                       B                     C                      D
Hãy cho biết chất khí chứa trong mỗi ống nghiệm. Giải thích hiện tượng trong thí nghiệm.
Câu 3: (2,0 điểm)



Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt electron, proton và notron là 82. Tỉ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 13 : 15.
a. Tính nguyên tử khối và xác định nguyên tử R.
b. Hòa tan một oxit của R vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Biết dung dịch A hòa tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4. Lập luận để xác định công thức oxit của R và viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 4: (2,0 điểm)



Cho biết X là kim loại, A là axit, B là muối axit, C là muối trung hòa. Cho lần lượt X, dung dịch các chất A, B, C vào dung dịch Ba(HCO3)2 đều thấy sinh ra một chất khihs và một chất kết tủa trắng. Tìm các chất X, A, B, C thỏa mãn và viết các phương trình phản ứng xảy ra.



Câu 5: (3,0 điểm)



Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm kim loại M (hóa trị 2) và Al (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) vào bình đựng 13,44 lít khí Cl2 (đktc), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tan hết trong dung dịch HCl (dư) thu được 4,48 lít (đktc) thoát ra.
a. Xác định kim loại M.
b. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 0,1 mol M và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,8 gam. Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng.
Câu 6: (2,0 điểm)




[bookmark: _GoBack]Hỗn hợp A gồm các chất BaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 (số mol các chất bằng nhau). Dẫn luồng khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp A nung nóng, phản ứng kết thúc thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Cho B vào nước dư thu được dung dịch X và phản ứng không tan Y. Sục khí C vào dung dịch X thu được x gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch chứagam AgNO3, thu được 250 gam dung dịch Z và 59,4 gam kim loại. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính x và nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Z.
Câu 7: (2,0 điểm)



Hỗn hợp khí X gồm một ankan, một anken và một ankin. Tỉ khối của X so với H2 bằng 13. Dẫn 5,6 lít X qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 7,35 gam kết tủa và còn lại hỗn hợp khí Y có thể tích giảm 20% so với ban đầu. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 6,72 lít CO2. Các thể tích khí đo đktc. Xác định công thức cấu tạo của các chất trong hỗn hợp X.
Câu 8: (2,0 điểm)



Cho các chất có cấu tạo như sau:
[image: ]
a. Một mol chất nào cộng nhiều lượng Br2 nhất trong dung dịch? Một mol chất nào cộng nhiều lượng H2 nhất trong điều kiện thích hợp? Viết phương trình phản ứng minh họa.
b. Y1 có cùng công thức phân tử với Y nhưng Y1 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa. Viết công thức cấu tạo của Y1 và phương trình phản ứng xảy ra.
c. Hidro hóa hoàn toàn một hidrocacbon mạch hở (trong điều kiện thích hợp) thu được Z. Hãy viết công thức cấu tạo các hợp chất hidrocacbon thỏa mãn?
d. Viết các phương trình hóa học (ghi điều kiện phản ứng) theo sơ đồ phản ứng sau:





Cao su isopren Z1  Z  ;  X X1 Y Cao su buna-S
Câu 9: (2,0 điểm)



Cho một ancol A tác dụng với Na, số mol H2 thu được bằng một nửa số mol A phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo của ancol A.
Câu 10: (2,0 điểm)



Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng 0,51 mol O2, thu được 19,712 lít (đktc) hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi H2O tỉ lệ mol 1 : 1. Mặt khác, m gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, thu được muối của axit X và ancol Y. Cho lượng ancol này tác dụng hết với Na dư, thu được 1,568 lít H2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.


------HẾT------
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Cho céic chit c6 cu tao nhir sau:
CH,=CH, CHy=CH-CH=CH, CHy-CH-CHy-CH,
) ) CHs (2

CH=CH,

M

) Mot mol chét nao cong nhiéu lugng Bra nhit trong dung dich? Mt mol chét nio cng nhidu lugng Ha
nhit trong diéu kign thich hop? Viét phuong trinh phin tmg minh hoa.

b) Y1 ¢6 cing cdng thirc phan tir véi Y nhumg Y1 thc dyng véi dung dich AgNO; trong NH; g0 ra két
tia. Vidt cng thirc cdu tgo clia Y, va phuong trinh phan (mg xy ra.

c) Hidro héa hoin toan mdt hidrocacbon mach ho (trong diéu kién thich hgp) thu duge Z. Hay viét cdng
thire cdu tgo cc hop chét hidrocacbon théa man?

d) Vit céc phuong trinh héa hoe (ghi didu ki¢n phan (mg) theo so db phan (mg sau:

Cao su isopren w—— Z,=——7 | X —= X, — > Y ——L» Cao subuna-S

Céu 9: (2,0 diém) )

Cho mft ancol A tic dyng v6i Na, sb mol Hz thu dugc bing mt nisa so mol A phin img. Dét chiy
hodn toan 0,1 mol A trong 0,7 mol Oz (du), thu duge thng s6 mol cdc khi va hoi biing 1 mol. Xdc dinh cdng
thirc phn tir va viét céc cong thirc cdu tao cila ancol A.

Céu 10: (2,0 diém) _

Hn hop M gbm axit cacboxylic X, ancol Y (déu don chirc) va este Z duge tao tir X vA Y. Dét chay
hodn todn m gam Mchn diing 0,51 mol Oz, thu dugc 19,712 lit (dktc) hdn hop gdm khi CO; va hoi H,0 (c6
ti 1& mol 1:1). Mijit khic, m gam M téc dyng vira dti véi 40 gam dung djch NaOH 10%, thu duge mudi cia
axit X va ancol Y. Cho lugng ancol ndy tic dung hét véi Na du, thu duge 1,568 lit Ha (dkic). Xac dinh cdng
thire cdu tgo cta X, Y, Z.
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